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FV-90B×2 Dòng máy kết hợp lò sinh khối

BB-18 Tự động thải tro

FV-90B Dòng máy kết hợp lò sinh khối
BB-18 Tự động thải tro

FV-90 Dòng máy đốt dầu

TỦ SẤY NÔNG SẢN SUNCUE Lò đốt sinh khối Suncue sử dụng trấu có nguồn gốc tại địa phương làm nhiên liệu, 
giúp giảm đáng kể chi phí sấy khô và góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng 
lượng và giảm thiểu carbon.

Chi phí sấy thấp nhất

Không khí nóng gián tiếp hoàn toàn, không khí nóng khô là sạch nhất và lý tưởng 
nhất để sấy khô thực phẩm.

Lượng khí có thể được điều chỉnh theo nhu cầu sấy, không chỉ tiết kiệm năng 
lượng mà còn đạt được tốc độ và chất lượng sấy tốt nhất.

Không khí nóng sạch không chứa hắc ín, tia lửa hoặc tro, không làm bẩn vật thể khô và 
không ăn mòn thân máy. Ít cần bảo trì, bền bỉ và chắc chắn.

FV-90B×2 có 180 tấm sấy với diện tích tấm sấy lên đến 130m², có thể duy trì hình 
dạng sấy tối đa và mang lại giá trị sử dụng tốt nhất.

Không khí nóng gián tiếp có thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Điều chỉnh lượng không khí và nhiệt độ không khí nóng

Sử dụng lâu dài

Diện tích khô rộng lớn lên tới 130m2

Vật liệu khô và giống thực phẩm, độ ẩm, điều kiện khí hậu, nhiệt độ sấy, vv, nên được tham khảo ý kiến với chính quyền địa phương trước khi bắt đầu khô. Sau khi 
xác nhận phương pháp sấy, cần kiểm tra quá trình sấy và xác nhận rằng chất lượng đạt tiêu chuẩn trước khi sấy hàng loạt là có thể.

Xoài, táo, dứa, chuối, cam quýt, lê, đu đủ, đào, chanh, cam, v.v.
Cắt lát

Thịt quả nhãn, hồng, nho, việt quất, mận, v.v.
Dạng hạt

Ứng dụng

Trái cây

Cà rốt, củ cải Trung Quốc, cà chua, tỏi, cà tím, dưa chuột, ngưu bàng, đậu lablab, đậu xanh, bí ngô, 
mướp đắng, măng, hạt rau, khoai lang khô, đậu nành đen, củ sen, hành tây, yacon, đậu bắp, giá đỗ, 
súp lơ, cải bắp và v.v.

Rau

Thủy sản

Nấm, nấm maitake, nấm mỡ, nấm kim châm, nấm mỡ nâu, nấm mèo, v.v.

Tảo bẹ, rong biển, rong biển xanh, mồi câu cá, san hô mềm, thạch, v.v.

Nấm

Khác

Ớt đỏ, húng quế, đại hồi, tiêu đen, hương thảo, quế, vani, ngải cứu, xô thơm, đại hồi, bạc hà, v.v.

Hoa khô, trà hoa, đậu phụ khô, thuốc bắc, táo tàu, kỷ tử, phục linh, thành bụt, táo gai, cúc, sâm nữ, v.v.

Gia vị

Trung tâm phân phối phục vụ
No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 412039, Taiwan, R.O.C.
+886-4-2339-7171                    +886-4-2330-2939
www.suncue.com                    sales@suncue.com

SUNCUE COMPANY LTD.
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FV-90B
Dòng máy kết hợp lò sinh khối

Kích thước khay chứa liệu

Bản vẽ kích thước đơn vị mm Bản vẽ kích thước đơn vị mm

3070
1685

4503

5169

1685
3070

1542

Thiết kế nhà máy 
lưu ý tự phụ trách

Thiết kế nhà máy 
lưu ý tự phụ trách

5378

7730

Thiết kế nhà máy lưu ý tự phụ trách

Thiết kế nhà máy lưu ý tự phụ trách

5378

7730

3488

Nhựa resin, 7kg/Khay

Thép không gỉ, 11kg/Khay

Diện           m2

Số lượng

Tiêu chuẩn  Chất lượng, công suất

MTO**         Chất liệu, công suất

Khay chứa

Lượng nhiên
liệu tiêu thụ

Thông số kỹ thuật

Thép

Thép không gỉ
Xe đẩy

Tiêu chuẩn  Chất liệu

MTO**         Chất liệu, công suất

Bộ đốt

Hạng mục
Các dòng máy

4,503×1,685×3,070Kích thước máy

1.3~6.6
Loại máy đốt hình súng

+10~50
Dài×Rộng×Cao mm

1,000Trọng lượng máy kg (Khoảng)

Điện năng tiêu thụ
3Pha, 220V/380V/415V/440V, 50/60HzĐiện áp

Rơle nhiệt, Đóng mở áp lực gió, Đóng mở định kỳ, Cầu chì bảo vệ, 
Sensor cảm ứng máy đốt, Sensor nhiệt độ bất thường Các bộ phận an toàn

kW

FV-54

18 Khay×3 xe=54 Khay 18 Khay×4 xe=72 Khay 18 Khay×5 xe=90 Khay

39

5,858×1,685×3,070
1,300

FV-90

65

5,169×1,685×3,070
1,150

FV-72

52

Dầu hoả hoặc diesel*    (Gió gián tiếp)Nguyên liệu đốt, 
Phương pháp cung cấp gió nhiệt

0.84

1.5 3

18 Khay×5 xe=90 Khay

Nhựa resin, 7kg/Khay

Thép không gỉ, 11kg/Khay

Thép

Thép không gỉ

3Pha, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz

18 Khay×10 xe=180 Khay

65 130Diện           m2

Số lượng

Tiêu chuẩn  Chất lượng, công suất

MTO**         Chất liệu, công suất

Khay chứa

Xe đẩy

Hạng mục
Các dòng máy FV-90B

Nguyên liệu đốt sinh khôi trấu, Rơm rạ ép viên, lõi bắp, vỏ dừa, gỗ vụn, vỏ cà phê  

Tiêu chuẩn  Chất liệu

MTO**         Chất liệu, công suất

Nhiệt độ gia tăng +10~50
Điện áp
Các bộ phận an toàn

1. Có thể điều chỉnh thời gian sấy, nhiệt độ khí nóng và lượng khí nóng.
2. Cấp liệu dăm gỗ thủ công:
    Cấp liệu theo nhu cầu nhiệt. Nhiệt độ khí nóng có thể được kiểm soát trong phạm vi ±1°C so với cài đặt.

Bộ điều khiển

Bộ phận tự dộng tuỳ chọn

1660.5

Kích thước 
máy   
Dài×Rộng×Cao mm

Điện năng tiêu thụ

FV-90B×2

Các bản vẽ và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo.Thông số kỹ thuật của sản phẩm thực tế dựa trên các đơn đặt hàng đã ký của khách hàng và các lô hàng thực tế.            
Vật liệu tiêu chuẩn cho khay là nhựa, có thể sử dụng ở nhiệt độ tối đa là 70℃.

nhiệt độ môi trường

Nhiệt lượng cần 20,000~95,000 40,000~190,000Kcal/giờ

Trọng lượng máy kg (Khoảng)
kW

Máy sấy

1. Lò đốt tự động cấp liệu, tự động xả tro            3. Thùng  trấu.                                    5. Thang máy gầu tải trấu
2. Thiết bị nạp trấu tự động.                                  4. Máy cấp  trấu công suất lớn

Ø580Đường kính ống Ø710
3,321

Lò đốt sinh khối SUNCUE BB-18 Lò đốt trấu SB-40  (Gió gián tiếp)

7,730×1,542×5,378 7,730×3,488×5,378

5858

1685
3070

FV-90 Dòng máy đốt dầu

FV-72 Dòng máy đốt dầu

FV-54 Dòng máy đốt dầu

FV-90B×2
Dòng máy kết hợp lò sinh khối

603

1210

47

Khay chứa liệu tiêu chuẩn : chất liệu resin

Special Genius Award Genius Gold Medal

Danh hiệu và thành tựu của công ty SUNCUE
TAIWAN

EXCELLENCE
2021

Gold medal 
at the iENA 2012

in Nuremberg, Germany

Invention and Creation
Awards of Taiwan-
Contribution Award

World Genius Convention 2013 in Tokyo, Japan Invention Award
of Taiwan

Nguyên liệu đốt, 
Phương pháp cung cấp gió nhiệt

**MTO: Sản xuất theo nhu cầu

đơn vị mm

Rơle nhiệt, Đóng mở áp lực gió, Đóng mở định kỳ, Cầu chì bảo vệ, 

Lít/giờ

nhiệt độ
môi trườngNhiệt độ gia tăng




